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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cúm gia cầm (Avian influenza) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ở mọi 

loài chim, kể cả gia cầm và thủy cầm, do các phân type (subtype) của nhóm 

virus cúm A (Influenza virus A) thuộc họ Orthomyxoviridae gây nên. Virus cúm 

A được chia thành các phân nhóm dựa trên hai glycoprotein bề mặt là 

hemagglutinin (HA) và neuraminidase (NA). HA được chia thành 16 phân nhóm 

(từ H1 đến H16) và NA được chia thành 9 phân nhóm (từ N1 đến N9). Trong số 

16 phân nhóm của virus cúm A, các chủng trong phân nhóm H5 và H7 có thể 

gây ra thể cúm gia cầm độc lực cao, có khả năng lây lan mạnh, tử vong nhanh 

ở những loài lông vũ cảm nhiễm. Hầu hết các virus cúm gia cầm có ảnh 

hưởng đến người thường gây ra các triệu chứng đường hô hấp nhẹ hoặc viêm 

kết mạc mắt, trừ một ngoại lệ là chủng H5N1. Virus cúm A/H5N1 là thể độc 

lực cao (HPAI, highly pathogenic avian influenza) gây bệnh nặng với tỷ lệ tử 

vong cao ở người trong các vụ dịch diễn ra vào năm 1997 và năm 2003. 

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), từ năm 2003 đến tháng 6 

năm 2013 đã có 375 người tử vong do cúm gia cầm trong số 630 ca nhiễm 

H5N1 tại 15 nước. Tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm do virus cúm A/H5N1 bắt 

đầu xuất hiện từ những tháng cuối năm 2003, đã có 62 ca tử vong trong số 125 

người nhiễm cúm gia cầm. Đồng thời, bệnh cúm gia cầm cũng là nguyên nhân 

làm hàng chục triệu con gia cầm bị chết hoặc bị tiêu huỷ gây thiệt hại kinh tế 

nặng nề cho ngành chăn nuôi.  

 Hệ gen của virus cúm A/H5N1 có cấu trúc đặc trưng của hệ gen virus 

cúm A là RNA sợi đơn âm (ss(-)RNA) có độ dài tổng số khoảng 13.500 

ribonucleotide, bao gồm 8 phân đoạn gen riêng biệt mã hóa cho 11 protein 

khác nhau của virus. Trong đó, tên gọi của virus H5N1 dựa trên 2 protein 

quyết định tính kháng nguyên là hemagglutinin nhóm 5 (H5) và 

neuraminidase nhóm 1 (N1). 


